
STT Tên Công ty Số văn bản Mức giá áp dụng

I

1
Công ty Cổ phần CARBON Việt Nam - 

Chi nhánh Đồng Nai
Công văn số 170/2024/CV-TGD ngày 25/4/2024 Từ ngày 25/4/2024 đến khi có đăng ký mới

2
Công Ty TNHH Nhựa Đường 

PETROLIMEX 

Công văn số 612B/CV-PLC.NĐ-TTPC ngày 

01/6/2024
Từ ngày 01/6/2024 đến khi có đăng ký mới

3 Công ty TNHH Hải Đăng Khoa
Phiếu khảo sát tại cửa hàng 

bán của Cty Hải Đăng Khoa
Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

II

1 Công ty Cổ phần CIC39 Công văn số 239/CTY-KD ngày 03/4/2024 Từ ngày 01/4/2024 đến 31/12/2024

2 Công ty TNHH XDCT Hùng Vương Công văn số 04/CVHV.24 ngày 01/4/2024
Từ ngày 01/4/2024 đến khi có bảng đăng ký 

mới

III

1 Công ty TNHH MTV TM&XNK PRIME Công văn số 130/2024/VPĐD ngày 19/4/2024
Từ ngày 19/4/2024 đến khi có bảng đăng ký 

mới

2 Công ty Cổ phần CIC39 Công văn số 239/CTY-KD ngày 03/4/2024 Từ ngày 01/4/2024 đến 31/12/2024

3
Công ty TNHH SX Vật liệu XD Đại 

Thắng
Công văn số 01/2024 ngày 30/3/2024

Từ ngày 01/3/2024 đến khi có thay đổi về 

giá

4
Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát 

Viglacera
Công văn số 58/VIKD-DA ngày 22/3/2024

Từ ngày 22/3/2024 đến khi có thay đổi về 

giá

5 Công ty TNHH CXD TM DV Tây Âu Phiếu khảo sát tại Cty Tây Âu Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

IV

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÔNG BỐ GIÁ THÁNG 6/2024

NHỰA ĐƯỜNG

ỐNG CỐNG BÊ TÔNG

VẬT LIỆU ỐP LÁT

GẠCH XÂY



1 Công ty TNHH Minh Tân Công văn số 03/2024/MT ngày 01/3/2024 Từ ngày 01/3/2024 đến khi có thông báo mới

2 Công ty CP ĐTXD COSINCO Bến Cầu
Phiếu khảo sát tại  

cửa hàng bán của Cty Cosinco
Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

3 Công ty TNHH Hải Đăng Khoa
Phiếu khảo sát tại cửa hàng 

bán của Cty Hải Đăng Khoa
Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

4
Công ty TNHH Toàn Tâm- Nhà cung vấp 

DNTN SX gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

5
Công ty CPXD và VLXD Hội Ngộ - Nhà 

cung cấp cơ sở gạch Hoàng Gia
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

6
DNTN Tài Nhân - Nhà cung cấp Công ty 

Hoàng Bảo Trân
Phiếu khảo sát tại cửa hàng Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

7
Công ty TNHH dịch vụ thiết kế Trường 

Giang - Nhà cung cấp Nhà máy Lạc Hồng
Phiếu khảo sát tại cửa hàng Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

8
Công ty TNHH SX Vật liệu Xây Dựng Đại 

Thắng
Công văn số 01/2024 ngày 30/3/2024

Từ ngày 01/3/2024 đến khi có thay đổi về 

giá

9 Công ty Cổ phần CIC39 Công văn số 239/CTY-KD ngày 03/4/2024 Từ ngày 01/4/2024 đến 31/12/2024

V

1
Công ty TNHH TMDV & XNK Phú Sĩ 1 

(NPP của Cty TNHH Nippon Panint việt 

Công văn số 571/SXD-QLN&VLXD ngày 

02/3/2024

Từ ngày 01/3/2024 đến khi có thông báo mới 

(hoặc đến ngày 01/4/2024)

2 Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) Công văn số 01/2024/NPV ngày 15/3/2024
Từ ngày 15/3/2024 đến khi có thông báo mới 

(hoặc đến ngày 31/12/2024)

3 Công ty CP L.Q JOTON (Việt Nam)
Công văn số 13_05_24/SXD-KTVL ngày 

25/04/2024
Từ ngày 25/4/2024 đến khi có thông báo mới 

SƠN, BỘT BẢ CÁC LOẠI

4 Chi nhánh Công ty TNHH Skey Việt Nam Công văn số 010624/SK-BG ngày 01/6/2024 Từ ngày 01/6/2022 đến khi có thông báo mới



5 Công ty Cổ phần SƠN ICHI VIỆT NAM Công văn số 06/24 ngày 19/4/2024
Từ ngày 02/01/2024 đến khi có thông báo 

mới

6
Công ty TNHH Nhà Đẹp Cát Tường (NPP 

của Cty sơn Akzo Nobel VN, Cty CP sơn 
Công văn số 03.2024/CBG ngày 20/3/2024 Từ ngày 20/3/2024 đến khi có đăng ký mới

7
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây 

Dựng Đặng Phát- Nhà phân phối Công ty 
Công văn số 01/2024/4ORANGE

Từ ngày 12/6/2024 đến khi có đăng ký mới 

(Hoặc đến 31/12/2024)

8 Công ty TNHH Sơn DURA Việt Nam Công văn số CV-DURA/070624-VLXD Từ ngày 7/6/2024 đến khi có đăng ký mới

9
Công ty CP Sơn JYMEC Việt Nam - CN 

Tại TP.HCM
Công văn số 28/2024/JM Từ ngày 15/6/2024 đến khi có đăng ký mới

10 Đại lý sơn Hoàng Trung Khảo sát báo giá trên địa bàn tỉnh Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

11 Đại lý sơn Thiện Long Khảo sát báo giá trên địa bàn tỉnh Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2025

VI

1
Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh 

Anh
Công văn số 05/2024/ĐKG-HC ngày 14/6/2024 Từ ngày 14/6/2024 đến khi có thông báo mới

2
Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng 

Duy
Công văn số 22/2024/CV-HD ngày 03/5/2024

Từ ngày 03/5/2024 đến khi có bảng đăng ký 

mới

4
Công ty TNHH MTV TM XD Tòng Thành 

Đạt
Phiếu khảo sát tại cửa hàng Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

5 Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh Công văn số 1706/HSTN-VLXD ngày 17/6/2024 Từ 17/6/2024 đến khi có thông báo mới

6 Công ty CP TĐ VAS Nghi Sơn
Công văn số 072/CV.24/VASG-PKD ngày 

5/6/2024
Từ ngày 5/6/2024 đến khi có thông báo mới

VII

1 Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh Công văn số 1706/HSTN-VLXD ngày 17/6/2024 Từ 17/6/2024 đến khi có thông báo mới

2 CN Công ty TNHH Tôn thép Phú Ích Phiếu khảo sát tại cty Phú Ích Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

VẬT LIỆU LỢP

THÉP XÂY DỰNG



VIII

1 Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam Công văn số 1757/CV-KDTT ngày 18/3/2024 Từ ngày 18/3/2024 đến khi có thông báo mới

2 Công ty CP Dây cáp điện DAPHACO Công văn số 18.04/ĐKG ngày 18/4/2024 Từ ngày 18/4/2024 đến khi có thông báo mới

3 Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái Công văn số 116/2024/CV-VT ngày 5/3/2024 Từ ngày 01/3/2024 đến 31/12/2024

4
Công ty TNHH Công trình Chiếu Sáng Đô 

thị Số 1
Công văn số 0403/CV-2024 ngày 04/3/2024

Từ ngày 01/01/2024 đến khi có thông báo 

mới

5 Công ty Cổ phần giải pháp cơ điện MES Công văn số 19/MES-TCHC ngày 14/3/2024 Từ ngày 14/3/2024 đến khi có thông báo mới

6
Công ty TNHH SX TM và XD Thiên 

Minh
Công văn số 70-2024TM/TBG ngày 14/3/2024 Từ ngày 14/3/2024 đến khi có thông báo mới

7
Công ty TNHH Thiết bị Điện và Chiếu 

sáng Miền Bắc
Công văn số 240504TN/CV-MB ngày 4/5/2024

Từ ngày 01/5/2024 đến khi có Bảng đăng ký 

mới

9
Công ty TNHH SX-TM Và Đại Quang 

Phát
Công văn số 05/ĐQP ngày 6/6/2024

Từ ngày 6/6/2024 đến khi có Bảng đăng ký 

mới

10 Cửa hàng điện Hiệp Hòa Khảo sát báo giá trên địa bàn tỉnh Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2025

IX

1 Cửa hàng VLXD Quỳnh Hằng Phiếu khảo sát tại cửa hàng Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

2 Công ty cổ phần DNP Holding Công văn  ngày 01/4/2024 Từ ngày 06/6/2023 đến khi có thông báo mới

3 Công ty TNHH Nguyễn Thảo Nguyên Khảo sát báo giá trên địa bàn tỉnh Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2025

VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

Từ ngày 20/5/2024 đến khi có thông báo mới

VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC

8 Công ty cổ phần VISUCO Bình Dương Công văn số 05/CV-CBG ngày 20/5/2024



X

1 Công ty TNHH Quang Vinh Công văn số 04/KK-QVTN ngày 15/4/2024 Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 31/12/2024

2 Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Công văn số 02/CV ngày 02/5/2024 Từ ngày 02/5/2024 đến ngày 31/12/2024

3 Công ty TNHH TM DV Phú Quân Công văn số 02-CV/PQ ngày 06/5/2024 Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 31/12/2024

4 DNTN Hải Hà Công văn số 05/HH ngày 12/5/2024 Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 15/6/2024

5
Công ty CPXD và VLXD Hội Ngộ - Nhà 

cung cấp CN2 Cty TNHH Việt Úc 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

6
Công ty TNHH Toàn Tâm-  Nhà cung cấp 

CN2 Cty TNHH Việt Úc
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

7
Cửa hàng VLXD Tòng Thành Đạt-  Nhà 

cung cấp CN2 Cty TNHH Việt Úc
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

8 Cửa hàng VLXD An Nguyên Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

9
Công ty TNHH Hải Đăng Khoa-  Nhà 

cung cấp CN2 Cty TNHH Việt Úc 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

10 Công ty TNHH Minh Tân Công văn số 03/2024-MT ngày 01/03/2024 Từ ngày 01/3/2024 đến khi có thông báo mới

11 Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh Công văn số 04/2024 ngày 20/5/2024 Từ ngày 20/5/2024 đến khi có thông báo mới

XI

1
Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên – 

XN TT & DV Xi măng VICEM Hà Tiên
Công văn số 310/TTDV-PHTT ngày 20/5/2024 Từ ngày 20/5/2024 đến khi có thông báo mới

2
Công ty TNHH Kinh Doanh Tiếp thị XM 

FICO-YTL
Công văn số 131 ngày 16/5/2024 Từ ngày 01/4/2024 đến khi có thông báo mới

3
VLXD Hội Ngộ- Nhà cung cấp Cty TNHH 

KDTT XM Fico - YTL 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

ĐÁ XÂY DỰNG, VẬT LIỆU SAN LẤP

XI MĂNG



4
DNTN Lẫu Chí Khường- Nhà cung cấp 

Cty TNHH KDTT XM Fico - YTL 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

5
DNTN Lẩu Chí Khường- Nhà cung cấp 

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên – 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

6
DNTN Tài Nhân- Nhà cung cấp Cty 

TNHH KDTT XM Fico - YTL 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

7
Công ty TNHH Toàn Tâm- Nhà cung cấp 

Cty TNHH KDTT XM Fico - YTL 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

8
Cty TNHH Hoàng Tâm- Nhà cung cấp Cty 

TNHH KDTT XM Fico - YTL 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

9
Cty TNHH DV TK Trường Giang- Nhà 

cung cấp Công ty CP Xi măng VICEM Hà 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

10
Cty TNHH DV TK Trường Giang- Nhà 

cung cấp Cty TNHH KDTT XM Fico - 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

11
Cty TNHH Hải Đăng Khoa- Nhà cung cấp 

Cty TNHH KDTT XM Fico - YTL 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

12
Cty TNHH MTV TM DV Tòng Thành Đạt- 

Nhà cung cấp Cty TNHH KDTT XM Fico - 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

13
Cửa hàng VLXD An Nguyên- Nhà cung 

cấp Cty TNHH KDTT XM Fico - YTL 
Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

14 Chi nhánh CTCP Xi Măng Thăng Long Công văn số 43/2024/CV-CNTL-TT ngày 18/6/2024Từ ngày 18/6/2024 đến ngày 31/12/2024

XII

1 Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường Công văn số 01 ngày 08/5/2024 Từ ngày 08/5/2024 đến khi có thông báo mới

XIII NHÔM KÍNH

1 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Công văn số 0322/2024/NS-CV ngày 23/3/2024 Từ ngày 01/3/2024 đến khi có thông báo mới

2 Công ty TNHH Long Vân NTV Công văn số 05/2024/CBG-TN ngày 20/5/2024 Từ ngày 20/5/2024 đến khi có thông báo mới

TẤM THẠCH CAO



3 Công ty TNHH Tung Yang Công văn số 01/2024/ĐKCB-TY ngày 13/6/2024 Từ ngày 01/6/2024 đến khi có thông báo mới

XIV

1
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại 

Liên Phát
Công văn số 240201-07/LP-CV ngày 01/4/2024 Từ ngày 01/4/2024 đến khi có đăng ký mới

XV

1 Cửa hàng VLXD Hải Thông Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

1 Cửa hàng VLXD Phước Trí Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 31/6/2024

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT, RỌ ĐÁ

Gỗ xây dựng


